Ngày dạy: ……………
Tiết 19
Hoạt động 4: Nhận xét tính chất của chất 
a. Mục tiêu: HS nhận xét được đặc điểm của chất 
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi rút ra nhận xét
c. Sản phẩm: Các phiếu học tập 
	Nhiệm vụ 1
	Nội dung cần thực hiện

	Yêu cầu 1: Tìm hiểu về tính chất vật lí của nước ( nhiệt độ sôi, thể): thực hiện thí nghiệm 1 
	- Lấy bình cầu chứa 150 ml nước cất có cắm nhiệt kế như hình 8.7.
- Đun nóng bình cầu bằng đèn cồn cho đến khi nước sôi
- Quan sát, nhiệt độ sôi, thể của nước.

	Yêu cầu 2: Hoàn thành bảng 8.2
Ghi kết quả sự thay đổi nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế sau mỗi phút theo mẫu trong bảng 8.2. Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước có thay đổi không?
	
	Thời gian
	Nhiệt độ
	Thể của nước

	?
	?
	?




	Kết luận: Tính chất vật lí của nước.
	………..



	Nhiệm vụ 2
	Nội dung cần thực hiện

	Yêu cầu 1: Tìm hiểu về tính tan của một chất trong nước
	- Hòa tan đường vào nước, và dầu ăn vào nước, khuấy đều. (H. 8.8)
- Quan sát hiện tượng.

	Yêu cầu 2: Nêu hiện tượng quan sát được và rút ra kết luận. Điền bảng
	…………….
	Thí nghiệm
	Hòa tan đường vào nước
	Hòa tan dầu ăn vào nước

	Kết luận
	
	?




	Kết luận về tính tan của một chất trong nước?
	……………



	Nhiệm vụ 3
	Nội dung cần thực hiện

	Yêu cầu 1: Tìm hiểu về tính chất vật lí của đường.
	- Quan sát, trạng thái, màu sắc, mùi, vị của đường.
- Hòa tan đường vào nước, khuấy đều.

	Yêu cầu 2: Tìm hiểu về tính chất hóa học của đường.
	· - Tiến hành thí nghiệm đun nóng đường trên ngọn lửa đèn cồn.
· - Quan sát hiện tượng.

	Kết luận về tính chất vật lí, hóa học của đường.
	· …………….


d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 - Giao nhiệm vụ: 
GV chia lớp thành 3 nhóm thực hiện dạy học nhóm thực hành thí nghiệm dùng kĩ thuật phòng tranh: chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện 1 nhiệm vụ:
Nhóm 1: Nhiệm vụ 1
Nhóm 2: Nhiệm vụ 2
Nhóm 3: Nhiệm vụ 3
	- Nhận nhiệm vụ







	- Báo cáo kết quả: 
+ Các nhóm nêu các hiện tượng quan sát được.
+ Báo cáo kết quả và phiếu học tập số 3
	
- HS trả lời câu hỏi


	- Tổng kết: 
 Mỗi chất đều có những tính chất xác định, dùng để phân biệt với chất khác.
+ Gv kết luận và chuyển ý: Những đặc điểm như thể, màu sắc, hình dạng…được gọi chung là tính chất của chất. Mỗi chất sẽ có những tính chất khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu một số tính chất của chất trong phần sau
	- Học sinh lắng nghe


Hoạt động 5: Tìm hiểu một số tính chất của chất
a. Mục tiêu: Hs tìm hiểu một số tính chất của chất, phân biệt tính chất vật lí và tính chất hóa học
b. Nội dung: Hs làm một số thí nghiệm để trả lời câu hỏi vào phiếu học tập
c. Sản phẩm: Các sản phẩm thí nghiệm
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và thư kí
+ Mỗi nhóm HS có 1 bộ dung cụ và hóa chất và 1 phiếu học tập 
GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ dụng cụ và hóa chất , 1 phiếu học tập .
Gv Yêu cầu  HS : 
- Nhóm 1: quan sát các chất và cho biết thể , màu sắc của các chất ; độ cứng hoặc mềm của các chất than , đồng , nhôm , thử độ dẫn điện của than, đồng, nhôm 
- Nhóm 2 : Thực hiện TN đun sôi nước (trong bình cầu có gắn nhiệt kế) ghi kết quả thay đổi nhiệt độ sau mỗi phút .
- Nhóm 3: dùng đũa thủy tinh khuấy đều  đường và dầu ăn vào 2 cốc thủy tinh có nước  bằng nhau. Q/sát hiện tượng. Nhận xét k.năng tan của đường và dầu ăn trong nước 
- Nhóm 4 : Thổi hơi thở vào cốc đựng nước vôi trong số 2 ; Đun nóng đường trong chén sứ số 2 đến khi đường chuyển màu đen . So sánh với cốc nước vôi trong số 1 và chén sứ đường số 1 .
	- Nhận nhiệm vụ







		- Báo cáo kết quả:  Mỗi nhóm cử 1 HS đại diện lên trình bày kết quả . Kết quả dự kiến của HS như sau:
+ Nhóm 1:
	Chất
	KK
	Nước
	Nước đá
	Đường
	Dầu ăn
	Than
đá
	Đồng
	Nhôm

	Thể
	Khí
	Lỏng
	Rắn
	Rắn
	Lỏng
	Rắn
	Rắn
	Rắn

	Màu sắc
	K màu
	K màu
	Trắng
	Trắng
	Vàng nhạt
	Đen
	Đỏ
	Trắng

	Cứng/mền
	
	
	
	
	
	Cứng
	Mềm
	Mền

	Dẫn điện
	
	
	
	
	
	khôn
	
	


+ Nhóm 2:
	Thời gian
	Nhiệt độ
	Thể của nước
	Quan sát hiện tượng trên mặt nước và trong lòng chất lỏng

	1 Phút
	0
	Lỏng
	Không có gì

	2 Phút
	80
	Lỏng
	Trên mặt nước có ít khói bay lên

	3 Phút
	95
	Lỏng
	Trên mặt nước có hơi bay lên. Trong lòng chất lỏng có các bong bóng.

	4 Phút
	100
	Lỏng
	Hơi bay lên nhiều. Bong bóng bị bể, nước sôi mạnh.

	5 Phút
	100
	Lỏng
	Hơi bay lên nhiều, nước sôi mạnh.


+ Nhóm 3:
	Khuấy đều trong nước
	Đường
	Dầu ăn

	Hiện tượng
	Không thấy đường
	Dầu ăn nổi lên trên nước

	Nhận xét
	Đường tan trong nước
	Dầu ăn không tan trong nước, nhẹ hơn nước




	Sau khi các nhóm trình bày , GV bổ sung thêm tính dẻo của kim loại  (nhóm 1) , chỉnh sửa màu nước đá không màu ( nhóm 2) , khói khi đun nước là hơi nước bay hơi lên ( nhóm 3) 
- Đặt vấn đề nhóm 2 : trong suốt thời gian nước sôi , nhiệt độ cuả nước có thay đổi không ? là bao nhiêu ? ........   kết luận điểm sôi của nước 
- Nhóm 4 : Trong khi tiến hành TN quá trình nào đã xảy ra ? trong thực tế em đã gặp quá trình này chưa? Có tạo thành chất mới không ?  
- Nhóm 3 : hãy chỉ ra quá trình nào thể hiện tính chất vật lý , tchất hóa học của đường
 - Tổng kết: 
+ Đánh giá được nhóm nào thực hiện thí nghiệm chính xác và phiếu học tập nêu hiện tượng đúng nhất. Khen ngợi hs.
+ Yêu cầu học sinh rút ra kết luận về tính chất của chất:
* Tính chất vật lí: không có sự tạo thành chất mới, bao gồm:
+ Thể ( rắn, lỏng, khí)
+ Màu sắc, mùi vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng
+ Tính tan trong nước hoặc trong chất lỏng khác
+ Tính nóng chảy, sôi của một chất.
+ Tính dẫn điện, dẫn nhiệt.
* Tính chất hóa học: Có sự tạo thành chất mới như
+ Chất bị nhiệt phân hủy
+ Chất bị đốt cháy. 




	




